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1 01 1451042062 Lê Sỹ Anh 22/10/1995

1 02 1451042065 Nguyễn Đình Chương 01/06/1995

1 03 1451040004 Nguyễn Văn Có 05/03/1992 0922.502.456

1 04 1451040005 Châu Mạnh Cường 01/11/1996

1 05 1451042067 Lưu Thị Dung 13/11/1995

1 06 1451040010 Lê Xuân Dũng 25/07/1996

1 07 1451040008 Trịnh Quang Duy 05/02/1995

1 08 1451040009 Võ Mỹ Duy 25/02/1996

1 09 1451042068 Nguyễn Xuân Hoàng Đại 25/08/1996

1 10 1451042070 Nguyễn Phước Bảo Định

1 11 1453010282 Vương Đông Quân 19/04/1996

1 12 1451042123 Huỳnh Ngọc Anh Thư 09/02/1996

1 13 1451040050 Nguyễn Thị Minh Thư 04/01/1993

1 14 1451042126 Võ Thị Minh Thư 28/08/1996

1 15 1451040048 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/11/1995

2 01 1451042069 Bùi Văn Điền 0969.479.772

2 02 1451040012 Nguyễn Tấn Giàu 20/11/1996

2 03 1451040016 Ngô Trọng Hiếu 16/02/1996

2 04 1451040019 Nguyễn Thị Hoa 16/11/1995
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2 05 1451040020 Ngô Phước Hòa 06/04/1996

2 06 1451042074 Lục Văn Hoàn 02/01/1996

2 07 1451042077 Nguyễn Thanh Huynh 28/02/1995

2 08 1451042080 Trương Tấn Kham 14/11/1996

2 09 1451040023 Nguyễn Văn Khánh 28/03/1996

2 10 1451042107 Phùng Hoàng Việt Quang 30/08/1996

2 11 1451042108 Trần Duy Quang 19/05/1995

2 12 1451040058 Hồ Thái Tùng 29/01/1996

3 01 1451040024 Phạm Duy Khánh 22/08/1994

3 02 1451040026 Nguyễn Văn Kuyệt 15/11/1995

3 03 1451042083 Phan Hữu Lâm 15/02/1996

3 04 1451042085 Nguyễn Thị Kim Liên 28/07/1995

3 05 1451042087 Phạm Bão Linh 08/04/1996

3 06 1451042088 Trần Thị Yến Loan 25/12/1996

3 07 1451040032 Trần Đình Nam 11/06/1995

3 08 1451042094 Nguyễn Phong Nguyên 02/10/1996

3 09 1451042095 Phạm Huỳnh Nguyên 27/10/1995 0166.904.6428

3 10 1451042096 Phan Thành Nhân 09/03/1996

4 01 1451040038 Trần Ngọc Phú 24/06/1996

4 02 1451042104 Dương Thanh Phương 05/02/1994 0168.930.5364

4 03 1451042105 Trần Mai Hồng Phương 10/11/1996

4 04 1451042106 Lê Thị Thanh Phượng 19/03/1996

5 01 1451042110 Phạm Đỗ Quyên 01/09/1995 0969.484.583

5 02 1451040041 Lê Tấn Sang   /12/96

5 03 1451042112 Nguyễn Thế Sơn 01/09/1995
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5 04 1451040042 Trương Phước Tài 11/05/1996

5 05 1451040044 Đàm Quang Thái 17/01/1996

5 06 1451040043 Trần Nguyễn Nhật Thanh 31/03/1994

5 07 1451042116 Trương Hoài Thanh 25/03/1996

5 08 1451040045 Mai Phương Thảo 14/03/1996

5 09 1451042118 Phạm Ngọc Thiên 16/04/1995

5 10 1451020155 Nguyễn Quốc Thịnh 09/01/1996

6 01 1451042133 Nguyễn Huyền Trân 02/10/1996

6 02 1451042134 Đặng Thanh Triều 13/05/1996

6 03 1451040056 Lê Hoàng Tuấn 24/03/1995

6 04 1451042141 Tạ Hoàng Cẩm Vy 23/09/1995

6 05 1451040060 Nguyễn Sa Win 09/06/1995 0166.296.7551

6 06 1451042142 Đinh Thị Lệ Xuyến 04/04/1995

6 07 1451042097 Trần Thiên Nhân 22/10/1996

6 08 1451042100 Phạm Vương Phát 27/07/1994

6 09 1451040037 Võ Lê Phong 19/11/1996

6 10 1451042120 Phan Đức Thuận 02/08/1996

6 11 1451040053 Phan Thanh Tới 07/02/1995
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